Câu 7: Thực chất của tích luỹ TB, quan hệ giữa tích luỹ, tích tụ, tập trung TB.
5.1 Thực chất của tích lũy tư bản
5.1.1. Tính tất yếu khách quan của tích luỹ tư bản 
a. Khái niệm 
Tích luỹ tư bản là quá trình biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để mở rộng sản xuất. 
Tích luỹ tư bản là quá trình tư bản hoá giá trị thặng dư. 
b. Tính tất yếu khách quan của tích luỹ tư bản 
- Đáp ứng nhu cầu của tái sản xuất mở rộng nền kinh tế TBCN. 
- Để có ưu thế trong cạnh tranh. 
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đổi mới công nghệ. 
- Bảo đảm sự thống trị của giai cấp tư sản đối với giai cấp công nhân. 
5.1.2. Thực chất của tích luỹ tư bản 
Thực chất của tích luỹ tư bản được thể hiện thông qua quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa 
- Khái niệm: Tái sản xuất là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại và đổi mới không ngừng. 
- Nội dung của tái sản xuất: 
+ Tái sản xuất ra của cải vật chất. 
+ Tái sản xuất ra sức lao động. 
+ Tái sản xuất ra quan hệ sản xuất. 
- Loại hình tái sản xuất: 
Tái sản xuất được chia thành tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. 
a. Tái sản xuất giản đơn 
- Tái sản xuất giản đơn là sự lặp lại quá trình sản xuất với quy mô như cũ. 
Tái sản xuất giản đơn TBCN là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô tư bản như cũ, nhà tư bản tiêu dùng hết giá trị thặng dư. 
Ví dụ: Một nhà tư bản có lượng tư bản ứng trước là 100 triệu USD (80 dùng để mua tư liệu sản xuất, 20 dùng để mua sức lao động); m’ = 100% 
- Quy mô sản xuất năm thứ nhất: 80c + 20v
Kết quả: G = 80c + 20v + 20m = 120 (tiêu dùng hết 20m) 
- Quy mô sản xuất năm thứ 2: 80c + 20v (như năm I)
- Kết luận của Mác: 
+ Nguồn gốc của tư bản khả biến hay tiền lương 
+ Nguồn gốc của toàn bộ tư bản ứng trước 
+ Địa vị phụ thuộc của công nhân làm thuê đối với nhà tư bản
b. Tái sản xuất mở rộng 
Tái sản xuất mở rộng là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô lớn hơn trước. 
Tái sản xuất mở rộng TBCN là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô tư bản lớn hơn trước, nhà tư bản không tiêu dùng hết giá trị thặng dư mà biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để mở rộng sản xuất. 
Ví dụ: Tiếp tục ví dụ trên: 
(1) Quy mô tư bản: 100 → 80c + 20v (m’ = 100%) 
Kết quả sản xuất năm thứ nhất: G = 120 = 80c + 20v + 20m 
Trong 20m, nhà TB tiêu dùng 10m và tích luỹ 10m để mở rộng sản xuất 
(2) Quy mô tư bản: 110 → 88c + 22v 
(theo tỷ lệ như cũ, với 10 tr.đô tư bản phụ thêm, nhà tư bản sẽ chia thành 8c và 2v) 
Kết quả sản xuất năm thứ hai: G = 132 = 88c + 22v + 22m 
Trong 22m, nhà tư bản tiếp tục tiêu dùng 11m và tích luỹ 11m. 
- Kết luận của Mác: 
+ Nguồn gốc duy nhất của tích luỹ tư bản là giá trị thặng dư 
+ Sự chuyển hoá của quy luật sở hữu trong nền sản xuất hàng hoá thành các quy luật chiếm hữu tư bản chủ nghĩa. 
→ Như vậy, thực chất của tích lũy tư bản:
	* Là quá trình tái SX TB với quy mô ngày càng lớn hơn trước và là một nội dung của quá trình đó.
	* Dù cho số TB ứng trước có là tài sản chính đáng cùa nhà TB thì nó cũng sẽ vô cùng nhỏ bé sau quá trình tái SX lâu dài (TB trước nhỏ hơn rất nhiều so với tổng số TB tích lũy được).
	* TB không tự lớn thêm, chỉ có sức lao động của người công nhân tác động vào TLSX và máy móc thiết bị mới tạo ra giá trị thặng dư.
	* Nguồn gốc tích lũy tư bản:
	- Tích lũy TB là quá trình bóc lột công nhân làm thuê, được ngụy trang bằng cách TB hóa giá trị thặng dư.
	- Nguồn gốc duy nhất của tích lũy TB là giá trị thặng dư m.
	- Sự phát triển của CNTB chính là giá trị thặng dư.
5.2. Mối quan hệ giữa tích lũy, tích tụ và tập trung tư bản
	*Tích tụ tư bản: là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư. Tích tụ tư bản là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản.
	*Tập trung tư bản: là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất các tư bản sẵn có lại với nhau.
	*Mối quan hệ giữa tích lũy, tích tụ và tập trung tư bản: Đó là mối quan hệ tạo điều kiện thúc đẩy lẫn nhau:
	- Tích tụ TB làm tăng khả năng cạnh tranh dẫn đến thúc đẩy Tập trung TB, tạo điều kiện để ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, nâng cao m’, tạo điều kiện để Tích tụ TB.
	- Tích tụ và tập trung TB dẫn đến tích tụ tập trung SX, SX qui mô lớn ra đời, quá trình này diễn ra thông qua cạnh tranh, trong đó tín dụng giữ vai trò đòn bẩy để thúc đẩy tập trung SX.
	Tuy nhiên, quá trình tích lũy TB dẫn đến một loạt các hệ quả, thể hiện các quy luật phổ biến của tích lũy TB bao gồm:
	+ Cấu tạo hữu cơ của TB ngày càng tăng. Tích tụ và tập trung TB ngày càng tăng. Tích tụ TB là việc tăng qui mô TB cá biệt bằng cách tích lũy của từng nhà TB riêng lẻ, nó là kết quả tất yếu của tích lũy. Tích tụ TB, một mặt là yêu cầu của việc mở rộng SX, ứng dụng tiến bộ KHKT, mặt khác sự tăng lên của khối lượng giá trị thặng dư trong quá trình phát triển SX TBCN là tạo khả năng thực tế cho tích lũy TB.
	+ Sau phát triển của tích tụ TB thúc đẩy sự cạnh tranh, dẫn đến sự xuất hiện hợp nhất một số nhà TB nhỏ thành TB cá biệt lớn. Đó là tập trung TB. Tập trung Tb có thể diễn ra bằng con đường tự nguyện hay cưỡng bức. Trong quá trình tích lũy TB, tích tụ và tập trung TB luôn thúc đẩy lẫn nhau, có vai trò to lớn trong việc chuyển SX nhỏ thành SX lớn TBCN.
	+ Tích lũy TB dẫn đến quá trình bần cùng hóa giai cấp công nhân làm thuê. Cùng với sự gia tăng qui mô SX và cấu tạo hữu cơ của TB, TB khả biến có xu hướng giảm tương đối so với TB bất biến, dẫn tới nguy cơ thừa nâhn khẩu (dưới các hình thức nhân khẩu thừa lưu động, nhân khẩu thừa tiềm tàng và nhân khẩu thừa ngưng trệ). Do đó quá trình tích lũy TB có tính hai mặt, một mặt thể hiện tích lũy giàu sang về phía giai cấp tư sản, mặt khác tích lũy sự bần cùng về phía giai cấp công nhân làm thuê.
5.3. Vai trò của tích tụ và tập trung TB đối với sự hình thành và phát triển CNTB
	- Nhờ có tập trung TB mà có thể tổ chức được một cách rộng lớn lao động hợp tác, biến quá trình SX rời rạc, thủ công… thành quá trình SX phối hợp theo quy mô lớn và được sắp đặt một cách khoa học, xây dựng được những công trình công nghiệp lớn, sử dụng được kỹ thuật và công nghệ hiện đại.
	- Quá trình tích tụ TB và tập trung TB ngày càng tăng dẫn đến quy mô TB cá biệt tăng, tạo nên giá trị thặng dư ngày càng lớn, do đó tạo điều kiện cho nền SX TBCN mở rộng qui mô SX, nâng cao sức cạnh tranh, tạo sự độc quyền trong nền kinh tế, thúc đẩy LLSX phát triển. Đồng thời, nền kinh tế rơi vào tình trạng bất ổn, mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng tăng.
	* Ý nghĩa nghiên cứu:
	+ Tích tụ và tập trung TB là con đường làm cho qui mô vốn tăng lên.
	+ Việc tập trung TB có ý nghĩa to lớn đối với CNTB trong việc tăng nhanh qui mô TB để cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu KHCN mới, tăng năng suất lao động để giành thắng lợi trong cạnh tranh.
	+ Đối với nước ta, cần hình thành những tập đoàn kinh tế có qui mô vốn lớ. Từ đó, nước ta mới có điều kiện tham gia cạnh tranh trong điều kiện hội nhập nền kinh tế nước ta với các nước trong khu vực và thế giới.
	+ Qui mô vốn lớn còn là điều kiện, là tiền đề nhằm đẩy mạnh CNH-HĐH ở nước ta hiện nay.
[bookmark: _GoBack]Câu 8: Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và xu hướng vận động của chủ nghĩa TB hiện nay.
1. Khái niệm:
		- CNTB độc quyền Nhà nước là sự kết hợp hay dung hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của Nhà nước tư sản thành một cơ chế thống nhất làm giàu cho các tổ chức độc quyền và giúp quan hệ SX TBCN thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của LLSX do cuộc cách mạng KH-CN tạo ra.
	- Thực chất đây là quá trình dung hợp giữa hai khối cực mạnh: Tổ chức độc quyền và bộ máy Nhà nước tạo thành một cơ chế thống nhất gắn bó cả lợi ích kinh tế và chính trị.
	- Nó bắt nguồn từ tính XH hóa của LLSX đả phát triển tới mức khiến cho sở hữu tập thể tư nhân kiểu TBCN phải được thích ứng bằng các hình thức hỗn hợp giữa tư nhân và Nhà nước.
	- CNTB độc quyền Nhà nước là một quan hệ kinh tế chính trị xã hội chứ không phải là một chính sách kinh tế.
	Chủ nghĩa TB độc quyền Nhà nước là một nấc thang phát triển của CNTB độc quyền. Khi mới chuyển sang giai đoạn độc quyền, CNTB đã tìm được những khả năng mới để phát triển. Tuy nhiên, ngay sau đó CNTB độc quyền đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Điều đó có nghĩa là hình thức độc quyền tư nhân TBCN đã không đáp ứng được những đòi hỏicủa sự phát triển của LLS. Một hình thức mới đã ra đời để thích ứng với thực tế đó là CNTB độc quyền Nhà nước.
2. Nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước:
• Sự phát triển của lực lượng sản xuất dẫn đến làm cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phải biến đổi cho phù hợp, dẫn đến nhà nước phải tham gia vào quá trình điều tiết kinh tế để dẫn đến CNTB độc quyền nhà nước;
• Do phân công lao động xã hội phát triển;
• Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản tăng lên do quá trình phát triển của nền kinh tế tư bản; 
• Xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa nền kinh tế hiện nay tạo ra mâu thuẫn giữa các tập đoàn tư bản vì vậy để giải tỏa mâu thuẫn này và tạo điều kiện cho các tổ chức độc quyền có thể bành trướng sức mạnh kinh tế sang các quốc gia khác thì nhà nước tư sản phải can thiệp vào để thực hiện chức năng mở đường.
3. Những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước: 
• Sự kết hợp về mặt nhân sự hay con người giữa các tổ chức độc quyền tư nhân với nhà nước tư sản. 
• Sự hình thành sở hữu nhà nước tư sản thông qua các con đường: Xây dựng các doanh nghiệp nhà nước bằng vốn từ ngân sách, thông qua việc quốc hữu hóa hay mua lại các doanh nghiệp của các nhà tư bản độc quyền tư nhân với giá ưu đãi để chuyển thành quyền sở hữu nhà nước. Nhà nước tư sản mua cổ phần của các doanh nghiệp tư nhân hay tham gia trở thành cổ đông. Mở rộng các doanh nghiệp nhà nước bằng vốn tích lũy của doanh nghiệp nhà nước. 
• Sự điều tiết kinh tế của nhà nước tư sản trong chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước thể hiện thông qua bộ máy của nhà nước, thông qua các công cụ quản lý của nhà nước.
4. Những nét mới trong sự phát triển của CNTB hiện đại
4.1. Sự phát triển nhảy vọt về lực lượng sản xuất
- Cách mạng trong ngành công nghệ thông tin
- Giáo dục được tăng cường và tố chất của người lao động được nâng cao.
4.2. Kinh tế tăng trưởng nhanh và năng suất lao động được nâng cao
- Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữ vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống
- Cơ cấu ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng dịch vụ hoá công nghệ cao
4.3.  Sự điều chỉnh về quan hệ sản xuất và quan hệ giai cấp
- Quan hệ sở hữu thay đổi
- Kết cấu gia cấp thay đổi với sự xuất hiện của tầng lớp trung lưu đông đảo
- Thu nhập (tiền lương) của người lao động tăng trưởng khá nhanh
4.4. Thể chế quản lý kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp có những biến đổi lớn.
- Cơ chế quản lý được cải cách
- Ứng dụng công nghệ cao trong quan lý và điều hành.
- Coi trọng lao động trí thức
- Thay đổi tổ chức mô hình doanh nghiệp
4.5. Điều tiết vĩ mô của nhà nước ngày càng được tăng cường
- Điều chỉnh linh hoạt trong chiến lược tổng thể
- Thay đổi chính sách kinh tế
- Vận dụng linh hoạt các công cụ điều tiết vĩ mô
4.6. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống kinh tế TBCN, là lực lượng chủ yếu thúc đẩy toàn cầu hoá kinh tế.
- Thúc đẩy phân cộng lao động..
- Chuyển giao khoa học và công nghệ
- Mở rộng thị trường mang tính toàn cầu
- Cạnh tranh và có những ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu
